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I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Cây chuối từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc gắn liền với đời sống người dân huyện đảo Cát Hải nói riêng và người dân Việt Nam nói chung, cùng với cây tre, hình ảnh cây chuối đã tạo nên những nét văn hóa mang bản sắc độc đáo của làng quê Việt. Trong đời sống vật chất của con người Việt Nam, chuối là một loài cây hữu dụng từ thân đến lá, từ gốc đến hoa, quả. Cũng nhờ sự đa dụng ấy mà cây chuối đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều hộ nông dân ổn định cuộc sống. Tuy nhiên trên thực tế, các vùng trồng chuối ở Việt Nam đều chỉ thu hoạch, sử dụng và xuất khẩu quả chuối hoặc lá chuối, còn các bộ phận khác của cây chuối như thân chuối, bẹ chuối,… thì sẽ được làm thức ăn cho gia súc hoặc đem đi xử lí, chưa kể có có một vài giống chuối không thể làm thức ăn cho gia súc vì có vị chát. Không những thế việc thu gom và xử lí chúng còn tốn một khoản chi phí không hề nhỏ. Trong khi đó, ít ai biết rằng thân chuối có chứa một hàm lượng lớn cellulose, có tiềm năng rất lớn trong việc sản xuất bột giấy, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp giấy  Việt Nam.

Trước kia, giấy được làm từ các loài cây thân cỏ như cây lanh, cây gai dầu, cói giấy. Nhưng kể từ khi nền công nghiệp lên ngôi thì bột làm giấy chủ yếu là từ cây thân gỗ - phụ  thuộc  vào  tài  nguyên  rừng. Kết quả là, một phần lớn các khu vực rừng bị phá hủy mỗi năm để đáp  ứng việc cung cấp bột gỗ cho nghành công nghiệp giấy. Hơn thế nữa, vấn đề rác thải nhựa và hạt vi nhựa đang là vấn đề nhức nhối mang tính chất toàn cầu bởi thời gian phân hủy quá lâu của nó. Đặc biệt là đối với một huyện đảo du lịch như Cát Hải, vấn đề ô nhiễm môi trường và rác thải nhựa chưa bao giờ là vấn đề dễ giải quyết. Tác hại có thể chưa thấy ngay trước mắt nhưng lâu ngày, sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ngoài việc đánh mất đi nguồn không khí trong lành, nó còn là tác nhân gây ra  những thiên tai nặng nề, làm cho cuộc sống người dân gặp phải vô vàn những khó khăn. Không những thế nó còn phá hủy cảnh quan thiên nhiên, môi trường mà chúng ta đang sống.  

Nhằm góp phần bảo vệ rừng, hạn chế việc lạm dụng đồ dùng từ nhựa và sử dụng hiệu quả nguồn phụ phẩm nông nghiệp từ cây chuối, hướng tới một cuộc sống xanh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và cảnh quan thiên nhiên, đặc biệt là với một huyện đảo du lịch như Cát Hải. Nhóm chúng em đã nghiên cứu đề tài “ Làm giấy và sản phẩm thủ công từ bẹ chuối”.

II. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU; VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU; GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

1. Câu hỏi nghiên cứu

- Bẹ chuối có thành phần là gì?
- Cách sản xuất giấy và tách sợi từ bẹ cây chuối như thế nào?
- Từ giấy và sợi có thể tạo ra được các sản phẩm thủ công nào?
- Làm thế nào để vừa hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất công nghiệp, vừa tăng khả năng tính thẩm mĩ, tăng khả năng chống thấm, chống mốc cho sản phẩm.

- Thử nghiệm sản phẩm ở đâu và như thế nào?
- Hướng phát triển của dự án ra sao?
2. Vấn đề nghiên cứu
Tờ giấy khi làm ra phải sử dụng được, với những ưu điểm vượt trội so với giấy truyền thống làm từ gỗ: độ bền kéo (dai), khả năng chống nước, bề mặt nhám và màu sắc tự nhiên, thân thiện với môi trường, đảm bảo khả năng phân hủy cao; Sợi chuối có khả năng dai, bền, có tính thẩm mĩ.
3. Giả thuyết khoa học
Chế tạo thành công giấy, sợi từ bẹ cây chuối; từ đó tạo ra các sản phẩm thủ công tiện lợi, tạo hướng giải quyết việc làm cho người nông dân, tận dụng được phụ phẩm ngành nông nghiệp, tránh lãng phí tài nguyên. Đồng thời giúp hạn chế rác thải nhựa góp phần bảo vệ môi trường huyện đảo Cát Hải, giữ vững thương hiện du lịch “Cát Bà xanh”.
III. THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Thiết kế nghiên cứu

Để thực hiện tốt mục đích nghiên cứu, chúng em xác định dự án có một số nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản sau đây:

+ Tìm hiểu thành phần của bẹ chuối.
+ Tìm hiểu cách làm giấy truyền thống từ nguyên liệu tự nhiên

+ Tìm hiểu vai trò của NaOH trong sản xuất giấy

+ Tìm kiếm và xử lí nguyên liệu. 

+ Nghiên cứu cách làm giấy và sợi chuối.
+ Tạo các sản phẩm từ giấy và sợi chuối.

+ Tìm hiểu cách nhuộm màu từ thiên nhiên cho sợi chuối.

+ Nghiên cứu nhu cầu thị trường đối với sản phẩm túi giấy từ bẹ chuối.
+ Tiến hành thực hiện, thử nghiệm, kiểm tra chất lượng của sản phẩm và theo dõi độ bền sản phẩm.

2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập và xử lý nguyên liệu.
- Phương pháp bố trí thử nghiệm.
- Phương pháp xử lý số liệu.

- Phương pháp thực địa.

IV. TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU

1. Tìm hiểu về cây chuối.
1.1. Tên khoa học và nguồn gốc
Chuối là tên gọi các loài cây thuộc chi Musa, có tên khoa học là Musa paradise. 
Chuối là loại cây nhiệt đới được trồng ở Ấn Độ, Nam Trung Quốc, Maylaysia, Việt Nam các nước Đông Phi, Tây Phi, Mỹ Latinh… Ở Việt Nam, cây chuối phân bố rộng khắp các tỉnh từ Bắc vào Nam, đặc biệt khu vực phía Nam và Miền Tây Nam Bộ. Ở đảo Cát Bà, cây chuối được trồng rất nhiều tại các áng, vườn của người dân, do đặc tính dễ trồng, không mất công chăm sóc.
1.2. Đặc tính thực vật học

1.2.1. Rễ chuối

Cây chuối có dạng rễ chùm, được hình thành, sinh trưởng và phát triển ở phần thân ngầm (củ chuối). Rễ chùm được chia làm 2 loại rễ (rễ ngang và rễ thẳng). 
Rễ ngang: mọc xung quanh củ chuối và phân bố ở lớp đất bề mặt.  Bề ngang rộng 2 - 3 cm, loại rễ này sinh trưởng khỏe, phân bố rộng. Rễ ngang có chức năng hút chất dinh dưỡng, nước và khoáng chất.


Rễ thẳng: mọc ở phía dưới củ chuối thường dài 60 -70 cm. Tác dụng chính là giúp cây đứng vững.

1.2.2. Thân cây chuối

- Thân thật là thân ngầm thường được gọi là củ chuối
Củ chuối có hình tròn dẹp, khi phát triển đầy đủ có thể rộng 30 cm. Phần bên ngoài xung quanh củ chuối, được bao phủ bởi những vết sẹo từ bẹ lá. Củ chuối sống lâu năm, là cơ quan chủ yếu dự trữ chất dinh dưỡng, đồng thời cũng là nơi để rễ, lá, mầm và cuống hoa mọc ra. Do đó củ chuối to, mập và nằm dưới mặt đất là cơ sở để cây chuối sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất và chất lượng cao.


- Thân giả

Thân chuối là thân giả, mọc lên trên mặt đất với chiều dài có thể đạt đến 6 - 7 m. Thân giả mọc lên từ thân thật (củ chuối). Thân giả có hình trụ, do nhiều bẹ lá lồng vào nhau tạo thành. Thân cây chứa các sợi có chất lượng thô có độ bền vượt trội nếu chúng được xử lý chính xác. 

1.2.3. Lá chuối

Lá chuối ra theo hình xoắn và có thể dài tới 2,7 m và rộng tới 60cm. Mỗi tháng có thể mọc ra 3 – 4 lá, lá chuối to, dày, màu xanh đậm và bóng, thường được sử dụng để gói thực phẩm thay thế túi nilon. Lá chuối gồm 3 phần: Bẹ lá, cuống lá và phiến lá.
1.2.4. Hoa và quả chuối
- Quả chuối: Tuỳ theo giống mà quả chuối có kích thước, hình dạng, độ cong khác nhau. Trong quả chứa nhiều chất dinh dưỡng: chất xơ (pectin), Carbohydrate

(tinh bột trong chuối chưa chín và chuyển hóa thành đường trong chuối đã chín) vitamin B6, Vitamin C và Kali.
- Hoa chuối: mọc từ lõi của thân, thường gọi là bắp chuối, có màu đỏ.
Không chỉ cung cấp các chất dinh dưỡng phong phú, cây chuối còn cung cấp cho chúng ta nhiều loại polyme khác nhau như cellulose, hemiacellulose, pectin và lignin cung cấp các sợi có đặc tính cơ học mạnh.
Ngoài việc mang lại hiệu quả kinh tế từ việc xuất khẩu quả chuối, lá chuối thì sợi từ bẹ của cây chuối sẽ là nguồn nguyên liệu thay thế tuyệt vời cho sợi gỗ công nghiệp. Việc tận dụng tối đa công dụng của cây chuối vừa đảm bảo sự phát triển bền vững, vừa cân đối giữa kinh tế và môi trường.
2. Vai trò của NaOH trong sản xuất giấy

Mục đích chính của dung dịch NaOH là loại bỏ lignin khỏi nguyên liệu thực vật, do đó làm tăng sản lượng cellulose.
Lignin là một hợp chất giữ cho các sợi cellulose kết dính với nhau để tạo ra cấu trúc thực vật. Sau khi loại bỏ / hòa tan chất này, dung dịch sẽ trở thành màu nâu sẫm và nó có thể được rửa sạch để giải phóng cellulose bằng tác động cơ học (máy xay hoặc máy đập Hollander). 

Nếu không sử dụng chất kiềm để nấu, lignin sẽ vẫn còn trong mô thực vật làm cho giấy bị giòn theo thời gian. 
Tuy nhiên, nếu đun quá lâu NaOH có thể phá vỡ vật liệu cellulose. Do đó cần lưu ý thời gian phân hủy vật liệu trong quá trình nấu.
Qua tìm hiểu, nồng độ phần trăm của dung dịch NaOH phù hợp 3-5%.
3. Thu gom và xử lý nguyên liệu

3.1. Thu gom nguyên liệu 

Thu gom cây chuối sau khi đã thu hoạch buồng.
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Thu gom nguyên liệu

3.2. Xử lý nguyên liệu

Chặt thân chuối làm đôi, tách từng bẹ, rửa sạch
[image: image2.jpg]


 Tách bẹ và rửa sạch
4. Quy trình thực hiện
4.1. Giấy từ bẹ chuối
4.1.1. Dụng cụ, hóa chất, thiết bị

	Dụng cụ
	Hóa chất, nguyên liệu
	Thiết bị

	- Cốc 100 ml

- Rổ nhựa

- Nồi inox

- Khung gỗ 15x20; 40x50
- Vải lót, thau nhựa

- Đũa thủy tinh
	- Bẹ cây chuối

- Giấy pH

- NaOH

	- Bếp điện hoặc bếp gas
- Cân điện tử

- Máy xay sinh tố




4.1.2. Cách thực hiện

Để làm ra giấy có thể sử dụng, chúng em đã tiến hành làm nhiều lần:

	Lần 1

	- Cắt bẹ chuối thành từng khúc nhỏ ( khoảng 1-2cm), rửa sạch;

- Ngâm 1 kg bẹ chuối  với 40 gam NaOH và 1 lít nước trong 24 tiếng 
- Rửa sạch để loại bỏ NaOH

- Đun đến sôi, để nguội, xay nhuyễn. 

- Đổ hỗn hợp thu được lên khung giấy, ép cho ráo nước

- Để khô tự nhiên, thu được giấy thành phẩm. Thu được mẫu 1
- Giấy ( mẫu 1) thu được kết dính rất ít, sần, sợi chuối thô, rõ.
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Mẫu giấy 1

	Lần 2

	- Cắt bẹ chuối thành từng khúc nhỏ (khoảng 1-2 cm), rửa sạch;

 - Đun 1 kg bẹ chuối với 40 gam NaOH và 1 lít nước cho đến khi sôi (10 phút)

- Để nguội hỗn hợp, lọc rửa, loại bỏ lượng dư NaOH. 

- Cho thêm nước cất, xay nhuyễn hỗn hợp.
-. Tiếp tục lọc, rửa để loại bỏ lượng dư NaOH, thử môi trường bằng giấy pH, khi pH = 7 thì dừng lọc rửa thu  được bột giấy thành phẩm. 

- Đổ hỗn hợp thu được lên khung giấy, ép cho ráo nước

- Để khô tự nhiên, thu được giấy thành phẩm. Thu được mẫu 2
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Mẫu giấy 2

	Lần 3

	- Cắt bẹ chuối thành từng khúc nhỏ ( khoảng 0,5 cm), rửa sạch; 

- Đun 1 kg bẹ chuối với 40 gam NaOH và 1 lít nước trong vòng 1 giờ. 
- Để nguội hỗn hợp, lọc rửa, loại bỏ lượng dư NaOH. 
- Cho thêm nước cất, xay nhuyễn hỗn hợp.

- Tiếp tục lọc, rửa để loại bỏ lượng dư NaOH, thử môi trường bằng giấy pH, khi pH = 7 thì dừng lọc rửa thu  được bột giấy thành phẩm. 

- Đổ hỗn hợp thu được lên khung giấy, ép cho ráo nước.

- Để khô tự nhiên, thu được giấy thành phẩm. Thu được mẫu 3.
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Mẫu giấy 3

	Lần 4

	- Cắt bẹ chuối thành từng khúc nhỏ ( khoảng 0,5 cm), rửa sạch; 

- Đun 1 kg bẹ chuối với 40 gam NaOH và 1 lít nước trong vòng 1 giờ. 

- Để nguội hỗn hợp, lọc rửa, loại bỏ lượng dư NaOH. 

- Cho thêm nước cất, xay nhuyễn hỗn hợp.

- Tiếp tục lọc, rửa để loại bỏ lượng dư NaOH, thử môi trường bằng giấy pH, khi pH = 7 thì dừng lọc rửa thu  được bột giấy thành phẩm. 

- Sử dụng giấy báo cũ, ngâm nước, xay nhuyễn, trộn với bột giấy chuối vừa xay ở trên.

- Đổ hỗn hợp thu được lên khung giấy, ép cho ráo nước,  để khô tự nhiên, thu được giấy thành phẩm. Thu được mẫu 4.
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Mẫu giấy 4


So sánh 4 mẫu giấy

	
	Đặc tính
	Đặc điểm

	
	Độ mịn
	Độ dai
	Khả năng kết dính của sơ chuối
	

	Mẫu 1
	Không mịn
	Ít
	Ít 
	Màu sẫm, sần 

	Mẫu 2
	Không mịn
	Nhiều
	Nhiều
	Màu sẫm

	Mẫu 3
	Mịn
	Nhiều
	Nhiều
	Màu sáng

	Mẫu 4
	Ít  mịn
	Nhiều
	Nhiều
	Màu sáng


Như vậy, chúng em thống nhất lựa chọn mẫu 3 và mẫu 4 để sử dụng làm các sản phẩm khác nhau. Với mẫu giấy 3, chúng em dùng để làm hộp quà, thiếp, giấy vẽ tranh…; với mẫu giấy 4, chúng em dùng làm túi.
Cách làm cụ thể như sau
4.1.2.1. Mẫu giấy 3

	Bước 1

	Cắt nhỏ bẹ chuối thành từng khúc nhỏ ( khoảng 0,5 cm), rửa sạch.

	[image: image7.jpg]




	Bước 2

	Cân lấy 1kg bẹ chuối tươi (hoặc 500g bẹ chuối khô) với 40 gam NaOH và 1 lít nước, rồi đun sôi trong vòng 1 giờ.  (nồng độ NaOH 3-5%)
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	Bước 3

	Để nguội hỗn hợp, lọc rửa, loại bỏ lượng dư NaOH. Cho nguyên liệu thô vào máy xay và thêm nước cất, xay hỗn hợp nhuyễn. Tiếp tục lọc, rửa để loại bỏ lượng dư NaOH, thử môi trường bằng giấy pH, khi pH = 7 thì dừng lọc rửa thu được bột giấy thành phẩm. 
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	Bước 4

	Đổ hỗn hợp thu được lên khung giấy, ép cho ráo nước.
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	Bước 5

	Phơi khô hoặc để khô tự nhiên để thu được giấy.
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	Bước 6. Tạo sản phẩm từ mẫu giấy đã nghiên cứu.
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	Làm hộp quà
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Một số sản phẩm 


4.1.2.2. Mẫu giấy 4

Các bước 1, 2, 3 thực hiện như cách làm mẫu giấy 3.
Bước 4. Sử dụng giấy báo cũ, ngâm nước, xay nhuyễn, trộn với bột giấy chuối vừa xay ở trên 
Bước 5. Đổ hỗn hợp thu được lên khung giấy và ép khô nước.

Bước 6. Phơi khô để thu được mẫu giấy

Bước 7. Tạo sản phẩm từ mẫu giấy đã nghiên cứu.
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4.1.3. Lưu ý
- Độ nhẵn và mịn của giấy phụ thuộc vào số lần xay nhuyễn nguyên liệu.

- Độ nhăn của giấy phụ thuộc vào miếng lót giấy khi làm khô, nguồn nhiệt phơi, không nên phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.
- Màu sắc của giấy phụ thuộc vào thời gian chế biến nguyn liệu. Thân chuối tươi sẽ tạo ra giấy màu vàng nâu hoặc trắng. Thân chuối đã thái để lâu sẽ tạo ra giấy màu nâu sẫm.

4.2. Tách sợi chuối
4.2.1. Dụng cụ, hóa chất, thiết bị

	Dụng cụ
	Nguyên liệu
	Thiết bị

	- Lược, ghim 

- Dao cùn

- Rổ nhựa

- Thau nhựa
	- Bẹ chuối


	- Máy ép mía


4.2.2. Cách thực hiện

Bước 1. Tách bẹ chuối, cắt thành từng khúc tầm 1m, rửa sạch bụi bẩn
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Bước 2. Cho bẹ vào máy ép mía, ép cho tới khi kiệt nước trong bẹ chuối
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Bước 3. Để ráo, rồi sử dụng dao cùn vuốt mạnh một lượt cho hết nước dịch chuối và làm bong bớt phần thịt chưa dập khi ép.

Bước 4. Ngâm bẹ chuối trong nước 2 tiếng cho mềm. Sau đó dùng ghim tuốt từ trên xuống hết chiều dài của bẹ chuối, sau đó dùng lược chải qua.
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Bước 5. Mang sợi chuối đi rửa sạch, để ráo nước
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Bước 6. Phơi sợi chuối, cho đến khô
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Bước 6. Nhuộm màu cho sợi chuối
Để tăng độ thẩm mĩ, phong phú về màu sắc, chúng em tiến hành nhuộm màu cho sợi chuối bằng các các loại lá cây, hoa quả trong tự nhiên.
Các loại thuốc nhuộm trong tự nhiên chúng em dùng: quả dành dành, lá bàng, hạt điều màu, gỗ tô mộc. Để tăng khả năng giữ màu chúng em dùng phèn chua.
	[image: image22.jpg]



Thử màu hạt điều
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Thử màu quả dành dành
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Thử màu gỗ tô mộc (gỗ vang)
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Thử màu lá bàng
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Ngâm sợi chuối vào dung dịch thuốc nhuộm khi đã pha chế (xay, đun sôi nguyên liệu) trong 3 tiếng. Khi thuốc nhuộm bám đều màu sợi; cho 4g phèn chua để tăng khả năng giữ màu, ngâm thêm 2 tiếng.
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Phơi khô


Bước 7. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
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Bước 8. Tạo sản phẩm thủ công từ sợi chuối.
Chúng em đan 1 số sản phẩm từ sợi chuối.
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Tước, bện sợi
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Đan giỏ
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Một số sản phẩm đan từ sợi chuối


Để tăng độ bóng, khả năng chống nước cho các sản phẩm, chúng em sử dụng dung dịch được pha chế từ nhựa thông và dầu hỏa.
6. Kiểm tra, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm.
6.1. Kiểm tra
6.1.2. Giấy từ thân cây chuối

Tiến hành so sánh giấy từ bẹ chuối (G1) và giấy thông thường làm từ bột gỗ (giấy A4, giấy bìa hồ sơ) (G2).

	Đặc điểm so sánh
	Giấy từ bẹ chuối (G1)
	Giấy từ bột gỗ thông thường (G2)

	Mật độ sợi
	Thấp
	Cao

	Màu sắc
	Tự nhiên
	Trắng, do được tẩy từ hóa chất, gây ô nhiễm môi trường

	Độ bền kéo
	Cao
	Thấp

	Khả năng chống nước
	Cao
	Thấp

	Độ mịn
	Thấp
	Cao

	Nguyên liệu
	Phụ phẩm nông nghiệp, thân thiện
	Gỗ, phụ  thuộc  vào  tài  nguyên  rừng


6.1.2. Sợi chuối
So sánh 2 cách lấy sơi để đan đồ thủ công

	
	Tách sợi đan truyền thống

(Tách bẹ, chẻ nhỏ, phơi  khô)
	Tách sợi nhỏ

	Ưu điểm
	- Dễ thực hiện, không tốn kém, đan sản phẩm nhanh, dễ dàng
	- Dễ làm ít tốn kém, dễ cuốn thành sợi và tiện dụng cho việc làm hàng thủ công mỹ nghệ.

- Dễ nhuộm do sợi nhỏ, dễ bắt màu
- Sợi lấy được bảo đảm về độ dài và độ bền chắc, sợi tơ thu được có màu sắc đẹp. 

- Sản phẩm thủ công khi đan có sợi chuối, mang tính đặc trưng.

	Nhược điểm
	- Sản phẩm thủ công khi đan dễ nhầm lẫn với sản phẩm đan từ cói, lục bình.
- Không thể nhuộm màu.
	- Thời gian dũ lấy sợi lâu, tốn nhiều công sức. 


6.2. Thử nghiệm 

Sau khi hoàn thiện được sản phẩm từ giấy và sợi chuối, nhóm chúng em đã tiến hành khảo sát nhu cầu sử dụng của mọi người. 
Các đối tượng chúng em hướng tới là thầy cô giáo, học sinh trong nhà trường, người dân địa phương, khách du lịch (đặc biệt là du khách nước ngoài).

Kết quả sau khi trải nghiệm sử dụng sản phẩm của chúng em tất cả mọi người đều cho rằng việc tạo ra giấy từ cây chuối là một thú vị rất lớn, giấy có độ dai, nhẹ, đặc biệt vẫn còn giữ được những sợi xơ chuối; còn đối với các sản phẩm từ sợi cây chuối, mọi người cũng rất thích thú với chất liệu mới này. Mọi người đánh giá cao giá trị tích cực về bảo vệ môi trường của dự án. 
	Sản phẩm
	Đối tượng
	Số lượng
	Phản ứng sau sử dụng

	
	
	
	Không thích
	Thích
	Rất thích

	Từ giấy
	Học sinh
	05
	0
	02
	03

	
	Giáo viên
	05
	01
	03
	01

	
	Người dân địa phương
	05
	01
	01
	03

	
	Khách du lịch
	05
	0
	0
	05

	Từ sợi chuối
	Học sinh
	05
	0
	01
	04

	
	Giáo viên
	05
	0
	02
	03

	
	Người dân địa phương
	05
	01
	03
	01

	
	Khách du lịch
	05
	0
	02
	03
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Túi giấy thay thế túi nilon đựng cốc cháo
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Sản phẩm được giới thiệu với du khách nước ngoài


6.3. Chi phí thực hiện
- Nguyên liệu:

	Nguyên liệu
	Giá thành

	Bẹ chuối, lá bàng, quả dành dành
	Nguyên liệu sẵn có

	Hạt điều màu
	5.000đ/ lạng

	Gỗ tô mộc
	20.000đ/lạng

	NaOH
	50.000đ/ lọ 500g

	In tag sản phẩm
	50.000đ/ bìa tag 100 cái


6.4. Giá thành của các sản phẩm

- Giấy chuối: 3.000đ/ tờ khổ 30x40; 1.000đ/ tờ khổ 15x20.

- Túi giấy: 15.000đ – 20.000đ/ túi
- Thiệp: 10.000đ – 15.000/ chiếc

- Các loại giỏ: 70.000đ – 100.000đ/ chiếc.

6.5. Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm
- Hạn chế cho sản phẩm tiếp xúc với nước, nếu có tiếp xúc, cần phơi khô sau khi sử dụng.

- Do sợi chuối nhuộm màu từ 100% thuốc nhuộm tự nhiên nên những sản phẩm này cần tránh ánh nắng trực tiếp để có thể kéo dài độ bền màu trên sợi chuối.
7. Hướng phát triển

- Nghiên cứu thêm về khả năng chống thấm của giấy từ chitosan chiết xuất từ vỏ tô, cua….
- Nghiên cứu việc sử dụng bột sắn làm chất kết dính tự nhiên cho bột giấy, tăng khả năng kết dính của sản phẩm.
- Sử dụng nguồn nguyên liệu từ các phụ phẩm hữu cơ khác: bã mía, lá cây dứa dại.

- Nhân rộng trong câu lạc bộ STEM của nhà trường, tổ chức các buổi workshop về thủ công, góp phần vào việc góp phần tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường của huyện đảo nói riêng.
- Đa dạng hóa sản phẩm giấy khác như: giấy viết, đồ dùng học tập, đồ dùng handmade, giấy gói hoa…
- Hoàn thiện các sản phẩm thủ công để giới thiệu với khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế.
V. KẾT LUẬN

Sau hơn 6 tháng tìm hiểu, nghiên cứu, chúng em bước đầu đã làm thành công giấy và các sản phẩm thủ công từ bẹ chuối. Với những ưu điểm vượt trội so với giấy truyền thống làm từ gỗ: độ bền kéo (dai), khả năng chống nước, bề mặt nhám và màu sắc tự nhiên, giấy từ bẹ chuối có thể tạo ra nhiều sản phẩm thủ công đẹp mắt, tiện lợi. Bên cạnh đó, các sản phẩm làm từ sợi chuối cũng có mẫu mã bắt mắt, bền, sản phẩm mang nét đặc trưng, không bị nhầm lẫn với các vật liệu khác như lục bình, nứa, mây…Đặc biệt, để tạo ra các vật liệu này chúng em sử dụng hoàn toàn nguyên liệu từ phụ phế phẩm nông nghiệp, đây là nguồn tài nguyên tái tạo theo định hướng phát triển nền kinh tế nông nghiệp tuần hoàn gắn với tăng trưởng xanh. 
Chúng em hy vọng dự án sau khi được nhân rộng sẽ tạo việc làm, giúp một bộ phận người dân có thể tăng thêm nguồn thu nhập cải thiện cuộc sống. Mặt khác, giúp xã hội có cái nhìn mới và định hướng xã hội sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm thiểu đáng kể lượng rác thải nhựa, phần nào giảm gánh nặng về nguồn nguyên liệu gỗ cho ngành công nghiệp sản xuất giấy góp phần bảo vệ môi trường nói chung và môi trường huyện đảo Cát Hải nói riêng.
Với những lợi ích trên, chúng em tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện, nâng cao chất lượng giấy và sợi từ bẹ chuối, tạo thêm nhiều sản phẩm thủ công để giới thiệu với khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế, tạo điều kiện cho du khách được trải nghiệm sử dụng các sản phẩm xanh, thân thiện môi trường, hướng tới phát triển du lịch xanh, góp phần giữ vững và khẳng định thương hiệu du lịch của huyện đảo “Cát Bà xanh”.  

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Đỗ Hương  - Phụ phẩm nông nghiệp: Nguồn tài nguyên đang bị lãng phí - Báo Điện tử Chính phủ.

2. Thanh Giang - Du lịch xanh - Xu hướng tất yếu - Bài cuối: Con đường phát triển bền vững – Báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam.  

Trang web:

1. https://greenbananapaper.com/blogs/about-us/banana-fiber-paper

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Banana_paper
3. http://camnangcaytrong.com/cay-chuoi-cd94.html 
4. https://fashinza.com/textile/fabric/banana-fibre-everything-you-need-to-know/
5. https://www.youtube.com/watch?v=OZ8Zx2cqBJo
6.  https://sangkiencongdong.vn/news/2018/9/27/sn-xut-giy-t-b-chui
7. https://bizc.vn/than-cay-chuoi-va-nhung-ung-dung-doc-dao-kho-tin/
8. http://camnangcaytrong.com/cay-chuoi-cd94.html
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